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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP


Số:   19    /BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày  30    tháng 01 năm 2024


BÁO CÁO

Thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 20 Điều 2 của Quy định
 ban hành kèm theo Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 188/SNN-TCCB ngày 25/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 20 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo). Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

1. Về thẩm quyền và sự cần thiết ban hành
Trên cơ sở quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh: “Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở”. Đồng thời, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, quy định Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: “Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quyết định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo các nhóm lĩnh vực sau: trồng trọt, bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; đê điều, phòng, chống thiên tai; kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn; chất lượng, chế biến và phát triển thị trường và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật”. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện Kết luận kiểm tra số 7811/KL-BNV ngày 29/12/2023 của Bộ Nội vụ về văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng ban hành năm 2023 và Văn bản số 265/UBND-NC ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận kiểm tra của Bộ Nội vụ; căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”.
Do đó, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp về thẩm quyền.
2. Về trình tự, thủ tục xây dựng 
Dự thảo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Văn bản số 633/UBND-NC1 ngày 22/01/2024 về việc xây dựng, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Về nội dung dự thảo
Nội dung dự thảo được xây dựng phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; khoản 21 Điều 2 Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT. Do vậy, về cơ bản Sở Tư pháp thống nhất đối với nội dung của dự thảo.
Tuy nhiên, để dự thảo được hoàn thiện, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số nội dung cho đảm bảo, cụ thể:

- Tại phần tên gọi: Đề nghị chỉnh sửa lại như sau cho phù hợp với Mẫu số 37 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP:

“Sửa đổi, bổ sung khoản 20 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng”
- Tại phần căn cứ pháp lý: Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại căn cứ là “Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính”, đối chiếu với nội dung quy định tại dự thảo và căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: “1…. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản” để việc sử dụng căn cứ pháp lý được phù hợp.

- Tại tên Điều 1: Đề nghị chỉnh sửa lại như sau cho phù hợp với Mẫu số 37 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP: 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 20 Điều 2 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng:”
- Tại phần nơi nhận: Đề nghị rà soát và bổ sung đầy đủ các cơ quan nhận văn bản cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: “1. Nơi nhận văn bản gồm: cơ quan giám sát, cơ quan kiểm tra, cơ quan ban hành văn bản, cơ quan Công báo và các cơ quan, tổ chức khác, tùy theo nội dung của văn bản”, như: Tổ chức pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…
- Đối với dự thảo Tờ trình: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại Mẫu số 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP để chỉnh sửa dự thảo Tờ trình cho phù hợp, như: Bổ sung nội dung về Quá trình xây dựng dự thảo… Ngoài ra, đối với các nội dung chỉnh sửa tại dự thảo Quyết định, đề nghị cơ quan soạn thảo đồng thời chỉnh sửa tại dự thảo Tờ trình cho thống nhất.
4. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo

Để dự thảo được hoàn thiện và phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Mẫu số 37 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo để chỉnh sửa lỗi chính tả, cách trình bày một số nội dung, như:

- Về việc đánh số dự thảo: Đề nghị bổ sung việc đánh số thứ tự dự thảo theo khoản 1 Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Theo đó việc đánh số dự thảo được thực hiện như sau: “Dự thảo 1 là dự thảo được đơn vị chủ trì soạn thảo trình Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo; Dự thảo 2 là dự thảo được Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định gửi và đăng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo, Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; Dự thảo 3 là dự thảo được gửi đến cơ quan thẩm định sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Dự thảo 4 là dự thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm định và trình Ủy ban nhân dân xem xét, ban hành quyết định”. 
- Tại căn cứ là “Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật”: Đề nghị viết hoa chữ “b” trong từ “ban” cho phù hợp với quy định tại khoản 5 Mục V Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.
5. Kết luận

Dự thảo đủ điều kiện tiếp tục tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo theo các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân dự thảo Quyết định theo quy định tại khoản 5 Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được bổ sung tại khoản 40 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định Sửa đổi khoản 20 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
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